
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 509, đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

26/10/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HẢI LINH

0107065183

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP HẢI LINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI LINH GENERAL TRADING 
BUSINESS COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAI LINH GENERAL TRADING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912 685 855
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn cao su

4669

3. Bán buôn tổng hợp 4690

4. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

5. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác 
Bán buôn hoa và cây 

4620

7. Bán buôn gạo 4631

8. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;

4632

9. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn đồ uống có cồn;
- Bán buôn đồ uống không có cồn;

4633

10. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634(Chính)

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299

13. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô

7710

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 KHUẤT 
DUY HẢI

Số 40, ngõ 477, phố 
Kim Mã, Phường 
Ngọc Khánh, Quận 
Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

600.000.000 60,00 010819705

2 TRẦN THỊ 
MỸ LÂM

P 309 - CT6, đường 
Trần Thái Tông, 
Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

400.000.000 40,00 001174003475

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

KHUẤT DUY HẢI Nam

07/07/1956 Kinh Việt Nam

010819705
01/06/2011 Công an thành phố Hà Nội 

Số 40, ngõ 477, phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 40, ngõ 477, phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
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